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	Họ tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Trình độ đào tạo
	Trình độ NN
	Trình độ tin học
	Đối tượng ưu tiên
	Điểm sơ tuyển
	Tổng điểm
	Kết quả sơ tuyển

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kết quả học tập
	Phù hợp với yêu cầu của đơn vị
	Phỏng vấn
	
	

	1
	Phí Lan Anh
	Nữ
	06/12/1988
	Thái Bình
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	69,9
	23
	20
	112,9
	Đạt

	2
	Vũ Thị Kiều Anh
	Nữ
	25/01/1974
	Nam Định
	Kinh
	Không
	CNL
	Đại học tại chức
	B
	Không
	70,1
	20
	20
	110,1
	Đạt

	3
	Ngô Thị Hải Chiến
	Nữ
	01/11/1990
	Bắc Giang
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh B
	B
	Con BB
	73,9
	22
	13
	108,9
	Đạt

	4
	Lê Thị Hương Giang
	Nữ
	11/07/1986
	Nghệ An
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	66,3
	23
	22
	111,3
	Đạt

	5
	Trần Thị Thu Hà
	Nữ
	25/09/1988
	Nam Định
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	72,8
	18
	12
	102,8
	Đạt

	6
	Tạ Tùng Hoa
	Nữ
	25/01/1989
	Thái Bình
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh C
	C
	Không
	71,3
	20
	15
	106,3
	Đạt

	7
	Ngô Thị Huệ
	Nữ
	16/10/1985
	Hà Nội
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh B
	B
	Không
	68,2
	13
	15
	99,2
	Khôngđạt

	8
	Phan Văn Khánh
	Nam
	22/07/1986
	Nghệ An
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh B
	B
	Không
	68,6
	16
	15
	99,6
	Khôngđạt

	9
	Cầm Thùy Linh
	Nữ
	25/12/1989
	Sơn La
	Thái
	Không
	CNL
	Anh B
	B
	DTTS
	72,5
	22
	20
	114,5
	Đạt

	10
	Đào Thị Hồng Minh
	Nữ
	28/02/1990
	Hà Nội
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh B
	B
	Con TB
	76
	18
	5
	99
	Khôngđạt

	11
	Trịnh Thị Nam
	Nữ
	10/10/1990
	Thanh Hóa
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	64,5
	Không sơ tuyển
	
	Khôngđạt

	12
	Bùi Thị Tuyết Sương
	Nữ
	25/01/1989
	Thanh Hóa
	Mường
	Không
	CNL
	Anh B
	B
	DTTS
	70,8
	18
	24
	112,8
	Đạt

	13
	Nguyễn Thu Thảo
	Nữ
	21/10/1990
	Hà Nội
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	74
	20
	15
	109
	Đạt

	14
	Đào Thị Hải Yến
	Nữ
	01/01/1988
	Phú Thọ
	Kinh
	Không
	CNL
	Anh C
	B
	Không
	76,4
	Không sơ tuyển
	
	Khôngđạt


